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1 04230798 NGUYỄN QUỐC BẢO Nam 18/06/1981 Tỉnh Lạng Sơn Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

2 04231188 TRẦN MINH CHƯƠNG Nam 15/07/1989 Tỉnh Hà Giang Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

3 04230189 BÙI THÀNH CÔNG Nam 05/04/1994 Tỉnh Yên Bái Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

4 04231127 BẾ THỊ THU GIANG Nữ 26/03/1991 Tỉnh Lạng Sơn Tày Chẩn đoán hình ảnh KVI

5 04230484 VŨ XUÂN HẢI Nam 24/03/1992 Tỉnh Phú Thọ Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

6 04231357 CAO THỊ THU HẰNG Nữ 22/02/1992 Tỉnh Yên Bái Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

7 04230536 PHÙNG THỊ VÂN HẰNG Nữ 07/07/1986 Tỉnh Nghệ An Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

8 04231720 TRIỆU THỊ HOA Nữ 15/04/1994 Tỉnh Bắc Kạn Dao Chẩn đoán hình ảnh KVI

9 04230329 NGUYỄN THỊ HÒA Nữ 01/08/1990 Tỉnh Lào Cai Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

10 04231131 VÀNG THỊ LA Nữ 21/09/1990 Tỉnh Sơn La Mông Chẩn đoán hình ảnh KVI

11 04231122 BÙI TUẤN LÂM Nam 04/07/1987 Tỉnh Phú Thọ Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

12 04231349 HÀ NGỌC LÊ Nữ 28/07/1991 Tỉnh Lào Cai Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

13 04231483 HOÀNG THÁI LINH Nữ 20/11/1991 Tỉnh Bắc Giang Tày Chẩn đoán hình ảnh KVI

14 04230632 NGUYỄN XUÂN LONG Nam 07/10/1994 Tỉnh Phú Thọ Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

15 04230873 HOÀNG DUY NGHIÊM Nam 20/05/1990 Tỉnh Lào Cai Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

16 04230266 NGUYỄN VĂN NGHIỆP Nam 02/10/1992 Tỉnh Hà Giang Tày Chẩn đoán hình ảnh KVI

17 04230390 NÔNG THỊ BÍCH NGỌC Nữ 23/10/1991 Tỉnh Lạng Sơn Tày Chẩn đoán hình ảnh KVI

18 04231775 ĐINH THỊ NGUYỆT Nữ 27/03/1989 Tỉnh Hòa Bình Mường Chẩn đoán hình ảnh KVI

19 04231203 VŨ KIỀU OANH Nữ 17/10/1990 Tỉnh Lào Cai Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

20 04231613 ĐOÀN MẠNH QUÂN Nam 09/01/1983 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

21 04231269 BÙI TRỌNG QUỲNH Nam 20/10/1989 Tỉnh Hòa Bình Mường Chẩn đoán hình ảnh KVI

22 04231236 NGÔ NGỌC SƠN Nam 13/08/1983 Tỉnh Lai Châu Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

23 04230228 HOÀNG MINH TÂN Nam 20/10/1992 Tỉnh Hà Giang Tày Chẩn đoán hình ảnh KVI

24 04231120 CAO VĂN THANH Nam 30/04/1993 Tỉnh Thanh Hóa Mường Chẩn đoán hình ảnh KVI
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25 04230473 NGUYỄN THỊ THUỶ Nữ 22/09/1991 TP Hà Nội Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

26 04231319 NGUYỄN MẠNH TUẤN Nam 22/11/1990 Tỉnh Lào Cai Tày Chẩn đoán hình ảnh KVI

27 04231511 LƯU ĐỨC VƯỢNG Nam 26/02/1992 Tỉnh Lào Cai Kinh Chẩn đoán hình ảnh KVI

28 04230206 PHẠM MINH ĐỨC Nam 15/06/1988 Tỉnh Yên Bái Kinh Da liễu KVI

29 04230149 VI THỊ GIANG Nữ 05/06/1988 Tỉnh Hà Giang Thái Da liễu KVI

30 04231493 LÒ THỊ HÀ Nữ 24/03/1990 Tỉnh Điện Biên Thái Da liễu KVI

31 04231620 VÀNG THỊ HIỆP Nữ 30/09/1990 Tỉnh Lai Châu Giáy                          Da liễu KVI

32 04230795 LÒ THỊ HOA Nữ 20/06/1992 Tỉnh Lai Châu Thái Da liễu KVI

33 04230686 ĐỖ THỊ PHƯƠNG HOÀN Nữ 08/09/1993 Tỉnh Yên Bái Tày Da liễu KVI

34 04231628 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 20/03/1988 TP Hà Nội Kinh Da liễu KVI

35 04230229 NÔNG THỊ THIÊN HƯƠNG Nữ 06/01/1994 Tỉnh Lạng Sơn Nùng Da liễu KVI

36 04230186 LÒ ĐỨC KHÁNH Nam 16/10/1991 Tỉnh Sơn La Thái Da liễu KVI

37 04230109 ĐỖ THỊ THUỲ LINH Nữ 20/04/1990 Tỉnh Sơn La Kinh Da liễu KVI

38 04230114 TRẦN THỊ NGUYỆT Nữ 24/11/1991 Tỉnh Sơn La Kinh Da liễu KVI

39 04231292 VŨ THỊ PHƯƠNG Nữ 12/03/1993 Tỉnh Bắc Giang Kinh Da liễu KVI

40 04230180 HOÀNG THỊ TỐ QUYÊN Nữ 10/01/1987 Tỉnh Sơn La Thái Da liễu KVI

41 04230925 LƯƠNG  THỊ THƯƠNG Nữ 18/09/1987 Tỉnh Lai Châu Kinh Da liễu KVI

42 04230771 HOÀNG THỊ NGUYỆT Nữ 13/03/1993 Tỉnh Bắc Kạn Tày Dinh dưỡng KVI

43 04231409 TÔ THỊ KIM ANH Nữ 19/02/1994 Tỉnh Lạng Sơn Tày Gây mê hồi sức KVI

44 04231496 ĐINH CÔNG ĐỨC Nam 17/11/1992 TP Hà Nội Mường Gây mê hồi sức KVI

45 04231515 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 17/08/1993 Tỉnh Tuyên Quang Cao Lan Gây mê hồi sức KVI

46 04231416 LA NGỌC HIẾU Nam 24/02/1989 Tỉnh Quảng Ninh Tày Gây mê hồi sức KVI

47 04231670 TRẦN MINH HIẾU Nam 02/06/1995 Tỉnh Phú Thọ Kinh Gây mê hồi sức KVI

48 04231165 VŨ DUY HƯNG Nam 02/04/1987 Tỉnh Hà Giang Kinh Gây mê hồi sức KVI

49 04231400 HOÀNG MAI LOAN Nữ 14/09/1993 Tỉnh Lạng Sơn Nùng Gây mê hồi sức KVI

50 04231309 NGUYỄN VŨ THÀNH NAM Nam 09/12/1992 Tỉnh Điện Biên Kinh Gây mê hồi sức KVI

51 04230328 NGUYỄN TRỌNG NGỌC Nam 29/03/1990 Tỉnh Nghệ An Thái Gây mê hồi sức KVI

52 04230043 HOÀNG PHƯƠNG NHUNG Nữ 06/12/1990 Tỉnh Yên Bái Tày Gây mê hồi sức KVI
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53 04231248 TRẦN HỒNG NHUNG Nữ 05/02/1992 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Gây mê hồi sức KVI

54 04231473 LÒ VĂN THANH Nam 12/01/1984 Tỉnh Điện Biên Thái Gây mê hồi sức KVI

55 04230192 NGUYỄN KIÊN TRUNG Nam 29/05/1981 Tỉnh Hà Giang Kinh Gây mê hồi sức KVI

56 04230485 XA NGỌC TÚ Nam 05/11/1994 Tỉnh Hòa Bình Tày Gây mê hồi sức KVI

57 04231499 SẦM ĐÌNH VĂN Nam 13/04/1996 Tỉnh Lào Cai Tày Gây mê hồi sức KVI

58 04230549 NGUYỄN QUANG VINH Nam 28/06/1995 Tỉnh Sơn La Kinh Gây mê hồi sức KVI

59 04231158 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 11/03/1993 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Giải phẫu bệnh KVI

60 04231863 PHẠM TÀI ANH Nam 03/11/1984 Tỉnh Sơn La Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

61 04231572 NGUYỄN LƯƠNG BÌNH Nam 14/11/1993 Tỉnh Lai Châu Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

62 04230554 PHAN VĂN DỰC Nam 13/09/1994 Tỉnh Hà Giang Tày Hồi sức cấp cứu KVI

63 04231378 VŨ HOÀNG ĐỨC Nam 29/07/1995 Tỉnh Lạng Sơn Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

64 04231007 PHẠM TÙNG DƯƠNG Nam 07/06/1995 Tỉnh Sơn La Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

65 04231328 DƯƠNG NGỌC GIANG Nam 29/09/1992 Tỉnh Bắc Giang Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

66 04231192 BÀN VĂN HÀ Nam 17/12/1993 Tỉnh Yên Bái Dao Hồi sức cấp cứu KVI

67 04231401 TRIỆU THỊ HẠ Nữ 10/03/1993 Tỉnh Lạng Sơn Nùng Hồi sức cấp cứu KVI

68 04230716 BÙI THÚY HIỀN Nữ 12/01/1989 Tỉnh Ninh Bình Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

69 04230693 ĐÀO THỊ HIỀN Nữ 04/01/1993 Tỉnh Ninh Bình Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

70 04230779 HOÀNG VĂN HIẾU Nam 26/06/1989 Tỉnh Lạng Sơn Nùng Hồi sức cấp cứu KVI

71 04230656 CHU TIÊN HOÀNG Nam 12/09/1993 Tỉnh Bắc Giang Cao Lan Hồi sức cấp cứu KVI

72 04231795 NÔNG THỊ HUỆ Nữ 26/03/1993 Tỉnh Bắc Kạn Tày Hồi sức cấp cứu KVI

73 04231431 BẾ THỊ HỒNG LOAN Nữ 01/11/1992 Tỉnh Cao Bằng Tày Hồi sức cấp cứu KVI

74 04230299 NGUYỄN NGỌC LỢI Nam 12/09/1989 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

75 04230016 HOÀNG HỒNG NHUNG Nữ 14/06/1992 Tỉnh Hà Giang Tày Hồi sức cấp cứu KVI

76 04231189 MA THỊ OANH Nữ 29/03/1993 Tỉnh Tuyên Quang Tày Hồi sức cấp cứu KVI

77 04231828 TRẦN THỊ PHƯƠNG Nữ 06/02/1989 Tỉnh Ninh Bình Mường Hồi sức cấp cứu KVI

78 04230163 LÊ THỊ XUÂN QUỲNH Nữ 30/03/1994 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

79 04231471 LÒ VĂN THƯƠNG Nam 25/02/1986 Tỉnh Sơn La Thái Hồi sức cấp cứu KVI

80 04230846 ĐINH XUÂN TIẾN Nam 15/03/1991 Tỉnh Phú Thọ Mường Hồi sức cấp cứu KVI
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81 04230545 VŨ HOÀNG TOÀN Nam 22/07/1980 Tỉnh Yên Bái Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

82 04231199 PHẠM THỊ HỒNG VÂN Nữ 28/09/1992 Tỉnh Ninh Bình Kinh Hồi sức cấp cứu KVI

83 04231386 QUÁCH ANH VIÊN Nam 28/11/1984 Tỉnh Hòa Bình Mường Hồi sức cấp cứu KVI

84 04230870 HOÀNG THÙY DƯƠNG Nữ 23/06/1993 Tỉnh Yên Bái Kinh Huyết học - Truyền máu KVI

85 04230699 ĐỖ THỊ NHUNG Nữ 20/02/1994 Tỉnh Yên Bái Kinh Huyết học - Truyền máu KVI

86 04231360 TRẦN VĂN CHUNG Nam 25/07/1985 Tỉnh Yên Bái Kinh Ký sinh trùng KVI

87 04230959 LƯƠNG KIM HUYỀN Nữ 05/11/1994 Tỉnh Hà Giang Kinh Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệmKVI

88 04231201 HOÀNG THỊ PHƯƠNG Nữ 08/08/1985 Tỉnh Hà Giang Ngạn Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệmKVI

89 04230767 BÙI VĂN TIỆP Nam 27/11/1990 Tỉnh Hòa Bình Mường Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệmKVI

90 04231138 BÙI HÀ TRANG Nữ 13/10/1992 Tỉnh Thanh Hóa Mường Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệmKVI

91 04230223 LÒ THỊ VỈ Nữ 13/08/1987 Tỉnh Điện Biên Lào                           Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệmKVI

92 04231087 LÊ THỊ MINH ANH Nữ 10/07/1994 Tỉnh Bắc Kạn Tày Nội khoa KVI

93 04230900 PHẠM VĂN DIM Nam 11/02/1992 Tỉnh Yên Bái Tày Nội khoa KVI

94 04231363 ĐINH ĐỨC ĐƯỜNG Nam 20/10/1990 Tỉnh Hòa Bình Mường Nội khoa KVI

95 04231717 CÀ THỊ HÀ Nữ 15/03/1990 Tỉnh Điện Biên Thái Nội khoa KVI

96 04230200 TRẦN THỊ THU HẰNG Nữ 24/01/1994 Tỉnh Lào Cai Kinh Nội khoa KVI

97 04231782 PHẠM NGỌC HIẾN Nam 18/08/1987 Tỉnh Quảng Ninh Kinh Nội khoa KVI

98 04230892 NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 03/09/1992 Tỉnh Hà Giang Kinh Nội khoa KVI

99 04230086 ĐÀO THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 13/03/1991 Tỉnh Hà Giang Kinh Nội khoa KVI

100 04231707 TRIỆU THỊ LAN Nữ 06/06/1993 Tỉnh Bắc Giang Kinh Nội khoa KVI

101 04231340 DƯƠNG MINH LÝ Nữ 20/11/1992 Tỉnh Lào Cai Tày Nội khoa KVI

102 04231627 NGUYỄN HẰNG MY Nữ 14/05/1997 Tỉnh Phú Thọ Kinh Nội khoa KVI

103 04230998 NGUYỄN THỊ NĂM Nữ 14/06/1991 Tỉnh Bắc Giang Sán Dìu                       Nội khoa KVI

104 04231525 VIÊN QUANG NGHĨA Nam 22/12/1991 Tỉnh Hà Giang Tày Nội khoa KVI

105 04230582 NGUYỄN THỊ NHÃ Nữ 30/05/1992 Tỉnh Thái Bình Kinh Nội khoa KVI

106 04230521 VI THỊ PAO Nữ 27/01/1992 Tỉnh Nghệ An Thái Nội khoa KVI

107 04230663 ĐINH GIA PHÚC Nam 26/08/1990 Tỉnh Hòa Bình Kinh Nội khoa KVI

108 04231253 ĐINH THỊ PHƯƠNG Nữ 15/10/1976 Tỉnh Lạng Sơn Tày Nội khoa KVI
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109 04231074 LÊ THU PHƯƠNG Nữ 03/04/1991 Tỉnh Thanh Hóa Mường Nội khoa KVI

110 04231689 ĐINH THỊ HỒNG THẮM Nữ 11/10/1993 Tỉnh Phú Thọ Mường Nội khoa KVI

111 04231505 VI THỊ THẮM Nữ 25/01/1995 Tỉnh Tuyên Quang Tày Nội khoa KVI

112 04231830 NGUYỄN TRANG THU Nữ 19/02/1993 Tỉnh Yên Bái Tày Nội khoa KVI

113 04231259 VŨ KHÁNH TRÀ Nữ 21/03/1989 Tỉnh Cao Bằng Kinh Nội khoa KVI

114 04231833 AN THU TRANG Nữ 21/01/1993 Tỉnh Yên Bái Kinh Nội khoa KVI

115 04231142 BÙI THỊ TRANG Nữ 28/09/1995 Tỉnh Lào Cai Kinh Nội khoa KVI

116 04231132 TRẦN ÁNH TUYẾT Nữ 01/01/1995 Tỉnh Bắc Giang Kinh Nội khoa KVI

117 04231715 NGUYỄN HẢI VÂN Nữ 03/02/1993 Tỉnh Hòa Bình Kinh Nội khoa KVI

118 04231261 LÂM TUẤN VŨ Nam 14/10/1994 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Nội khoa KVI

119 04230564 TÒNG THỊ VUI Nữ 17/08/1990 Tỉnh Điện Biên Thái Nội khoa KVI

120 04231655 VŨ THỊ XIÊM Nữ 05/10/1989 Tỉnh Yên Bái Kinh Nội khoa KVI

121 04231221 TRẦN TRUNG DŨNG Nam 09/12/1987 Tỉnh Lai Châu Kinh Nội Tim mạch KVI

122 04230921 LÊ ĐẠI DƯƠNG Nam 10/10/1992 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Nội Tim mạch KVI

123 04231082 LÊ THÙY DƯƠNG Nữ 04/03/1993 Tỉnh Bắc Kạn Kinh Nội Tim mạch KVI

124 04230304 LƯƠNG MINH HIẾU Nam 02/11/1996 Tỉnh Yên Bái Tày Nội Tim mạch KVI

125 04231726 NÔNG NGỌC HƯNG Nam 14/02/1995 Tỉnh Yên Bái Tày Nội Tim mạch KVI

126 04230436 ĐÀO THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 26/11/1988 Tỉnh Lạng Sơn Kinh Nội Tim mạch KVI

127 04231147 VŨ THỊ KHÁNH LY Nữ 01/07/1994 Tỉnh Yên Bái Kinh Nội Tim mạch KVI

128 04230272 HOÀNG TRÀ MI Nữ 21/09/1986 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Nội Tim mạch KVI

129 04231415 TRƯƠNG NGỌC NAM Nam 14/09/1996 Tỉnh Yên Bái Kinh Nội Tim mạch KVI

130 04231153 LÊ THỊ NGỌC Nữ 01/01/1993 Tỉnh Sơn La Kinh Nội Tim mạch KVI

131 04230402 LÊ PHÚC THỦY Nam 08/08/1995 Tỉnh Thanh Hóa Mường Nội Tim mạch KVI

132 04230650 QUÁCH THỊ BÍCH TRÂM Nữ 10/06/1993 Tỉnh Hòa Bình Mường Nội Tim mạch KVI

133 04231022 ĐỖ THỊ TRINH Nữ 15/07/1993 Tỉnh Sơn La Kinh Nội Tim mạch KVI

134 04230613 TRẦN TUẤN ANH Nam 15/05/1993 Tỉnh Phú Thọ Mường Ngoại khoa KVI

135 04230105 SÙNG VĂN BÌNH Nam 03/03/1990 Tỉnh Hà Giang Mông Ngoại khoa KVI

136 04231304 CÀ VĂN CƯƠNG Nam 21/11/1983 Tỉnh Sơn La Thái Ngoại khoa KVI
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137 04230278 TRẦN MẠNH CƯỜNG Nam 27/09/1993 Tỉnh Sơn La Kinh Ngoại khoa KVI

138 04231472 TRIỆU ĐỨC CƯỜNG Nam 20/10/1992 Tỉnh Lạng Sơn Tày Ngoại khoa KVI

139 04231031 BÙI QUỐC ĐÔNG Nam 25/10/1980 Tỉnh Yên Bái Kinh Ngoại khoa KVI

140 04231341 NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 07/07/2031 Tỉnh Phú Thọ Kinh Ngoại khoa KVI

141 04231238 NGUYỄN HOÀNG GIA Nam 22/03/1992 Tỉnh Tuyên Quang Tày Ngoại khoa KVI

142 04230454 LỘC HUY HIỆP Nam 02/07/1992 Tỉnh Lạng Sơn Tày Ngoại khoa KVI

143 04230128 ĐOÀN XUÂN HIẾU Nam 27/03/1993 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Ngoại khoa KVI

144 04231277 BÙI HẢI HOÀNG Nam 07/08/1984 Tỉnh Lào Cai Kinh Ngoại khoa KVI

145 04230421 NGUYỄN TÀI HUÂN Nam 16/03/1993 Tỉnh Yên Bái Kinh Ngoại khoa KVI

146 04231562 HOÀNG PHAN HÙNG Nam 09/07/1994 Tỉnh Lạng Sơn Tày Ngoại khoa KVI

147 04231853 NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam 06/11/1990 Tỉnh Phú Thọ Kinh Ngoại khoa KVI

148 04230044 MA MẠNH LINH Nam 11/10/1992 Tỉnh Hà Giang Tày Ngoại khoa KVI

149 04231477 NGUYỄN VĂN LINH Nam 04/03/1992 Tỉnh Bắc Giang Kinh Ngoại khoa KVI

150 04231439 TRẦN QUỲNH MINH Nam 01/02/1995 Tỉnh Lào Cai Kinh Ngoại khoa KVI

151 04230894 NGUYỄN HỒNG NGUYỆN Nữ 29/01/1992 Tỉnh Yên Bái Kinh Ngoại khoa KVI

152 04231214 NGUYỄN ĐỨC PHÚ Nam 26/10/1990 Tỉnh Lai Châu Hoa                           Ngoại khoa KVI

153 04231346 LÊ HỒNG QUÂN Nam 10/07/1988 Tỉnh Vĩnh Phúc Kinh Ngoại khoa KVI

154 04230705 NGUYỄN HỒNG QUÂN Nam 03/08/1992 Tỉnh Phú Thọ Kinh Ngoại khoa KVI

155 04231588 LƯỜNG VĂN QUÝ Nam 18/11/1995 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Ngoại khoa KVI

156 04231520 LƯƠNG QUANG THANH Nam 27/02/1986 Tỉnh Điện Biên Kinh Ngoại khoa KVI

157 04231240 NGUYỄN TIẾN THÀNH Nam 04/10/1993 Tỉnh Phú Thọ Mường Ngoại khoa KVI

158 04230342 HÀ VĂN TIẾN Nam 15/01/1994 Tỉnh Yên Bái Tày Ngoại khoa KVI

159 04231644 PHẠM MINH TIẾN Nam 16/03/1988 Tỉnh Bắc Giang Kinh Ngoại khoa KVI

160 04231649 ĐỖ KHẮC TOÀN Nam 24/10/1990 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Ngoại khoa KVI

161 04231448 BÙI VĂN TRÌNH Nam 25/05/1987 Tỉnh Hòa Bình Mường Ngoại khoa KVI

162 04230505 PHẠM NGUYỄN THẾ TRUNG Nam 25/05/1991 Tỉnh Sơn La Kinh Ngoại khoa KVI

163 04230833 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 24/12/1993 Tỉnh Hòa Bình Mường Ngoại khoa KVI

164 04230403 TRẦN ANH TUẤN Nam 01/07/1991 Tỉnh Hòa Bình Kinh Ngoại khoa KVI
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165 04231810 ĐẶNG MAI ANH Nữ 10/11/1992 Tỉnh Sơn La Kinh Nhãn khoa KVI

166 04231280 BÀN THỊ CHUYÊN Nữ 27/01/1988 Tỉnh Tuyên Quang Dao Nhãn khoa KVI

167 04231207 HÀ THỊ HÈ Nữ 28/10/1994 Tỉnh Bắc Kạn Tày Nhãn khoa KVI

168 04230927 HOÀNG VĂN HOÀ Nam 11/03/1989 Tỉnh Sơn La Thái Nhãn khoa KVI

169 04230150 NGUYỄN THANH HOÀ Nữ 08/11/1989 Tỉnh Hòa Bình Kinh Nhãn khoa KVI

170 04231596 CHU THỊ HỒNG Nữ 04/09/1985 Tỉnh Hà Giang Kinh Nhãn khoa KVI

171 04231233 HOÀNG THỊ HỒNG Nữ 06/10/1991 Tỉnh Thái Bình Kinh Nhãn khoa KVI

172 04231883 NGUYỄN THỊ LÝ Nữ 01/10/1991 Tỉnh Lai Châu Kinh Nhãn khoa KVI

173 04231316 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 20/06/1990 Tỉnh Sơn La Kinh Nhãn khoa KVI

174 04231608 LÊ THI NGA Nữ 24/03/1992 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Nhãn khoa KVI

175 04230773 NGUYỄN THUÝ QUỲNH Nữ 17/08/1994 Tỉnh Yên Bái Kinh Nhãn khoa KVI

176 04230879 TRIỆU VÂN ANH Nữ 28/08/1993 Tỉnh Yên Bái Dao Nhi khoa KVI

177 04230107 HOÀNG THỊ BÉ Nữ 20/10/1992 Tỉnh Bắc Giang Sán Dìu                       Nhi khoa KVI

178 04230164 MA THỊ ĐÀO Nữ 20/08/1995 Tỉnh Cao Bằng Tày Nhi khoa KVI

179 04230904 LÝ THỊ HẰNG Nữ 05/03/1992 Tỉnh Tuyên Quang Tày Nhi khoa KVI

180 04231532 HOÀNG THU HIỀN Nữ 07/11/1994 Tỉnh Lạng Sơn Tày Nhi khoa KVI

181 04231045 BẠCH THỊ HOA Nữ 09/05/1992 Tỉnh Lào Cai Giáy                          Nhi khoa KVI

182 04230664 MA THỊ HOA Nữ 26/07/1987 Tỉnh Tuyên Quang Tày Nhi khoa KVI

183 04230969 VŨ KIM HUỆ Nữ 10/05/1993 Tỉnh Thanh Hóa Mường Nhi khoa KVI

184 04231336 LÊ THỊ THU HƯƠNG Nữ 28/10/1990 Tỉnh Ninh Bình Kinh Nhi khoa KVI

185 04230637 VŨ THỊ HƯƠNG Nữ 11/01/1992 Tỉnh Bắc Kạn Kinh Nhi khoa KVI

186 04231498 MA TƯỜNG HUY Nam 20/10/1989 Tỉnh Hà Giang Tày Nhi khoa KVI

187 04230792 BÙI THỊ THU HUYỀN Nữ 26/11/1992 Tỉnh Thanh Hóa Mường Nhi khoa KVI

188 04230288 ĐỖ THỊ HUYỀN Nữ 08/04/1995 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Nhi khoa KVI

189 04230210 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 10/08/1991 Tỉnh Quảng Ninh Kinh Nhi khoa KVI

190 04231661 HOÀNG THỊ MAI Nữ 05/04/1992 Tỉnh Tuyên Quang Tày Nhi khoa KVI

191 04230553 TÒNG THỊ MAI Nữ 26/12/1990 Tỉnh Sơn La Thái Nhi khoa KVI

192 04231781 MÙA A MINH Nam 15/04/1993 Tỉnh Lai Châu Mông Nhi khoa KVI
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193 04231408 TÒNG THẢO NGUYÊN Nữ 02/12/1992 Tỉnh Sơn La Thái Nhi khoa KVI

194 04231076 TRẦN THỊ THANH NHÀN Nữ 17/05/1987 Tỉnh Điện Biên Kinh Nhi khoa KVI

195 04230142 ĐINH HỒNG NHUNG Nữ 29/01/1994 Tỉnh Yên Bái Kinh Nhi khoa KVI

196 04230952 NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG Nữ 19/12/1990 Tỉnh Phú Thọ Kinh Nhi khoa KVI

197 04230648 NGUYỄN THỊ KIM QUÍ Nữ 30/05/1993 Tỉnh Tuyên Quang Tày Nhi khoa KVI

198 04231646 ĐẶNG THỊ QUỲNH Nữ 02/02/1995 Tỉnh Nam Định Kinh Nhi khoa KVI

199 04231427 NGUYỄN DUY THÁI Nam 23/03/1991 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Nhi khoa KVI

200 04230929 NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 15/05/1992 Tỉnh Phú Thọ Mường Nhi khoa KVI

201 04231246 TRẦN THỊ THỦY Nữ 10/06/1989 Tỉnh Hà Nam Kinh Nhi khoa KVI

202 04231002 TRẦN THỊ THU TRANG Nữ 01/08/1992 Tỉnh Lào Cai Kinh Nhi khoa KVI

203 04230793 VŨ THỊ UYÊN Nữ 13/01/1995 Tỉnh Bắc Giang Kinh Nhi khoa KVI

204 04230981 HÀ THỊ YẾN Nữ 21/06/1990 Tỉnh Nghệ An Thái Nhi khoa KVI

205 04230907 NGUYỄN VĂN ĐIỆP Nam 19/05/1990 Tỉnh Hòa Bình Mường Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ KVI

206 04231053 NGUYỄN VĂN DUY Nam 04/02/1994 Tỉnh Hải Dương Kinh Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ KVI

207 04231482 TRIỆU THỊ NGỌC HÀ Nữ 11/12/1992 Tỉnh Bắc Kạn Tày Phục hồi chức năng KVI

208 04231605 ĐINH THỊ THANH HƯƠNG Nữ 30/08/1989 Tỉnh Sơn La Mường Phục hồi chức năng KVI

209 04231657 LỤC THỊ LAN Nữ 20/10/1992 Tỉnh Lạng Sơn Nùng Phục hồi chức năng KVI

210 04230056 HÀ PHƯƠNG MINH LÝ Nữ 27/06/1994 Tỉnh Yên Bái Tày Phục hồi chức năng KVI

211 04231451 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 14/02/1995 Tỉnh Hòa Bình Mường Phục hồi chức năng KVI

212 04231776 HOÀNG THỊ NIỀM TIN Nữ 04/11/1986 Tỉnh Hà Giang Tày Phục hồi chức năng KVI

213 04230749 NGUYỄN NGỌC TOÀN Nam 22/10/1990 Tỉnh Hà Giang Kinh Phục hồi chức năng KVI

214 04230144 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 25/11/1991 Tỉnh Điện Biên Kinh Phục hồi chức năng KVI

215 04230158 HOÀNG HẢI YẾN Nữ 18/04/1994 Tỉnh Yên Bái Kinh Phục hồi chức năng KVI

216 04230127 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 24/06/1995 Tỉnh Yên Bái Kinh Răng - Hàm - Mặt KVI

217 04230857 LỤC LOAN PHƯƠNG Nữ 09/04/1988 Tỉnh Yên Bái Nùng Răng - Hàm - Mặt KVI

218 04231769 HÀ THỊ PHƯỢNG Nữ 04/10/1989 Tỉnh Thanh Hóa Mường Răng - Hàm - Mặt KVI

219 04231070 ĐINH PHƯƠNG THẢO Nữ 02/04/1991 Tỉnh Yên Bái Mường Răng - Hàm - Mặt KVI

220 04230753 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 24/06/1993 Tỉnh Yên Bái Kinh Sản phụ khoa KVI
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221 04230448 ĐỖ VĂN ĐÀM Nam 30/06/1993 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Sản phụ khoa KVI

222 04230991 NGÔ NGỌC DIỆP Nữ 29/11/1996 Tỉnh Lào Cai Kinh Sản phụ khoa KVI

223 04231284 HOÀNG THỊ THUỲ DUNG Nữ 28/05/1990 Tỉnh Yên Bái Kinh Sản phụ khoa KVI

224 04230657 KHIẾU TÙNG DƯƠNG Nam 04/01/1994 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Sản phụ khoa KVI

225 04230764 ĐỖ KHƯƠNG DUY Nam 04/12/1991 Tỉnh Lào Cai Kinh Sản phụ khoa KVI

226 04231381 TRƯƠNG THẾ HIỆP Nam 25/01/1993 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Sản phụ khoa KVI

227 04230234 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 16/01/1996 Tỉnh Hòa Bình Kinh Sản phụ khoa KVI

228 04231223 NGUYỄN VIỆT HÙNG Nam 21/12/1993 Tỉnh Phú Thọ Kinh Sản phụ khoa KVI

229 04230851 DIỆP THỊ HUYỀN Nữ 30/07/1994 Tỉnh Thái Nguyên Sán Dìu                       Sản phụ khoa KVI

230 04231867 NGUYỄN XUÂN KHANG Nam 21/11/1992 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Sản phụ khoa KVI

231 04231000 HÀ THỊ KHUYẾN Nữ 09/05/1992 Tỉnh Thanh Hóa Mường Sản phụ khoa KVI

232 04230996 HOÀNG ĐỨC LONG Nam 25/08/1992 Tỉnh Yên Bái Kinh Sản phụ khoa KVI

233 04230858 LƯỜNG TUẤN MẠNH Nam 03/07/1995 Tỉnh Điện Biên Thái Sản phụ khoa KVI

234 04230569 NGÔ NHẬT MINH Nam 13/10/1992 Tỉnh Yên Bái Kinh Sản phụ khoa KVI

235 04230254 QUÁCH THỊ NGA Nữ 20/09/1993 Tỉnh Hòa Bình Mường Sản phụ khoa KVI

236 04231108 LÊ THỊ NGỌC Nữ 17/10/1989 Tỉnh Hà Giang Kinh Sản phụ khoa KVI

237 04231790 CAO ÁNH NGUYỆT Nữ 15/10/1994 Tỉnh Lào Cai Kinh Sản phụ khoa KVI

238 04231831 TRỊNH ĐẠI PHONG Nam 13/07/1993 Tỉnh Hòa Bình Mường Sản phụ khoa KVI

239 04230903 ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 12/09/1992 Tỉnh Phú Thọ Mường Sản phụ khoa KVI

240 04230727 LÊ THỊ THƯƠNG Nữ 25/05/1993 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Sản phụ khoa KVI

241 04230523 LỤC THỊ KIM THUYÊN Nữ 11/11/1993 Tỉnh Bắc Kạn Tày Sản phụ khoa KVI

242 04230122 TRẦN TIẾN Nam 10/09/1993 Tỉnh Phú Thọ Kinh Sản phụ khoa KVI

243 04231672 ĐẶNG KIỀU TRANG Nữ 14/03/1992 Tỉnh Phú Thọ Mường Sản phụ khoa KVI

244 04231621 NGUYỄN MINH CHÍNH Nam 19/04/1993 Tỉnh Phú Thọ Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

245 04231680 VI MẠNH CƯỜNG Nam 29/09/1994 Tỉnh Bắc Giang Nùng Tai - Mũi- Họng KVI

246 04231367 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 14/05/1988 Tỉnh Lào Cai Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

247 04230066 TỐNG THỊ ĐỨC Nữ 20/09/1994 Tỉnh Bắc Giang Cao Lan Tai - Mũi- Họng KVI

248 04230070 PHẠM THỊ MAI HẠ Nữ 20/07/1994 Tỉnh Yên Bái Kinh Tai - Mũi- Họng KVI
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249 04231617 NGÔ NGUYỄN THANH HẢI Nam 20/11/1993 Tỉnh Phú Thọ Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

250 04231629 TĂNG TUYẾT HƯƠNG Nữ 23/03/1989 Tỉnh Lai Châu Hoa                           Tai - Mũi- Họng KVI

251 04230101 PHẠM VIỆT KHÁNH Nam 02/09/1996 Tỉnh Lào Cai Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

252 04230055 PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN Nữ 14/10/1993 Tỉnh Bắc Kạn Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

253 04231852 ĐỒNG THỊ LÝ Nữ 05/11/1991 Tỉnh Bắc Kạn Tày Tai - Mũi- Họng KVI

254 04230945 ĐÀO VĂN MẠC Nam 14/06/1989 Tỉnh Ninh Bình Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

255 04231436 TRẦN HỒNG NHUNG Nữ 08/06/1988 Tỉnh Lạng Sơn Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

256 04231700 BẾ VĂN NỒNG Nam 03/04/1989 Tỉnh Lạng Sơn Tày Tai - Mũi- Họng KVI

257 04230437 NGUYỄN VĂN SƠN Nam 14/03/1984 Tỉnh Bắc Ninh Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

258 04230732 PHẠM NGỌC SƠN Nam 16/11/1991 Tỉnh Sơn La Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

259 04230622 NGUYỄN NGỌC THANH Nam 05/03/1993 Tỉnh Phú Thọ Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

260 04231812 NGUYỄN CHUNG THÀNH Nam 17/04/1992 Tỉnh Sơn La Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

261 04230297 ĐOÀN MINH THOA Nữ 17/12/1993 Tỉnh Cao Bằng Tày Tai - Mũi- Họng KVI

262 04231094 HOÀNG VĂN TIỆP Nam 31/08/1987 Tỉnh Hà Giang Tày Tai - Mũi- Họng KVI

263 04231156 TRẦN KHÁNH TOÀN Nam 23/12/1991 Tỉnh Hòa Bình Kinh Tai - Mũi- Họng KVI

264 04231121 PHẠM THANH HÀ Nữ 04/12/1989 Tỉnh Cao Bằng Tày Tâm thần KVI

265 04231096 TRẦN VĂN NHẤT Nam 11/08/1990 Tỉnh Nam Định Kinh Tâm thần KVI

266 04231164 HOÀNG THU TRANG Nữ 03/06/1990 Tỉnh Cao Bằng Nùng Tâm thần KVI

267 04231372 TRỊNH THÙY LINH Nữ 16/08/1989 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Thần kinh KVI

268 04231354 DIÊM THỊ TRÀ MY Nữ 05/12/1993 Tỉnh Yên Bái Nùng Thần kinh KVI

269 04231489 ĐỖ THỊ NHÀN Nữ 07/10/1985 Tỉnh Lào Cai Kinh Thần kinh KVI

270 04230623 PHẠM THỊ TRANG Nữ 03/02/1992 Tỉnh Bắc Kạn Kinh Thần kinh KVI

271 04231172 ĐINH THỊ BƯỞI Nữ 19/05/1980 Tỉnh Sơn La Mường Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

272 04231388 NGUYỄN VĂN DU Nam 01/01/1979 Tỉnh Lào Cai Kinh Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

273 04231631 QUÁCH VĂN HIỂN Nam 15/04/1988 Tỉnh Hòa Bình Mường Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

274 04231098 LƯƠNG THỊ LIÊN Nữ 06/06/1990 Tỉnh Cao Bằng Tày Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

275 04231244 QUÀNG THỊ NGỌC OANH Nữ 24/06/1992 Tỉnh Sơn La Thái Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

276 04231282 HÀ THỊ THIÊU Nữ 07/12/1993 Tỉnh Phú Thọ Mường Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI
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277 04231218 NÔNG THANH THÚY Nữ 18/01/1990 Tỉnh Lào Cai Tày Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

278 04230934 LỤC THỊ THUYÊN Nữ 08/01/1988 Tỉnh Bắc Kạn Tày Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

279 04231513 LÊ XUÂN TUẤN Nam 06/08/1992 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

280 04230683 HÀ THỊ TUYẾT Nữ 08/04/1991 Tỉnh Bắc Kạn Tày Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới KVI

281 04231441 LÝ THỊ HOÀNG HẠNH Nữ 06/01/1990 Tỉnh Lạng Sơn Nùng Ung thư KVI

282 04230765 DƯƠNG QUANG NAM Nam 08/08/1985 Tỉnh Vĩnh Phúc Kinh Ung thư KVI

283 04231168 NGUYỄN THỊ THANH NGA Nữ 27/02/1992 Tỉnh Bắc Kạn Kinh Ung thư KVI

284 04230599 TỐNG THỊ KIỀU OANH Nữ 19/05/1993 Tỉnh Yên Bái Tày Ung thư KVI

285 04231638 ĐINH HOÀNG SƠN Nam 29/03/1995 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Ung thư KVI

286 04231342 ĐẶNG THỊ THU THỦY Nữ 28/07/1992 Tỉnh Lai Châu Kinh Ung thư KVI

287 04230809 LÊ THỊ MAI HƯƠNG Nữ 27/06/1991 Tỉnh Hà Giang Kinh Vi sinh y học KVI

288 04230040 BÙI THỊ MAI Nữ 27/07/1991 Tỉnh Hòa Bình Mường Vi sinh y học KVI

289 04230338 NGUYỄN THỊ LINH CHI Nữ 20/09/1995 Tỉnh Lạng Sơn Tày Y học cổ truyền KVI

290 04230862 LƯƠNG NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 27/03/1992 Tỉnh Sơn La Kinh Y học cổ truyền KVI

291 04231083 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 26/04/1992 Tỉnh Cao Bằng Tày Y học cổ truyền KVI

292 04230735 TRẦN HÀ NAM Nam 10/05/1996 Tỉnh Sơn La Kinh Y học cổ truyền KVI

293 04230466 PHẠM HỒNG PHI Nam 17/09/1994 Tỉnh Phú Thọ Kinh Y học cổ truyền KVI

294 04230492 NGUYỄN ĐỨC TÀI Nam 27/06/1995 Tỉnh Yên Bái Kinh Y học cổ truyền KVI

295 04231125 HÀ THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 06/09/1994 Tỉnh Sơn La Thái Y học cổ truyền KVI

296 04231073 MÔNG MINH TRANG Nữ 20/08/1991 Tỉnh Cao Bằng Tày Y học cổ truyền KVI

297 04231529 NGÔ ANH TUẤN Nam 06/07/1989 Tỉnh Yên Bái Kinh Y học cổ truyền KVI

298 04231701 ĐỖ HOÀNG TÙNG Nam 23/11/1993 Tỉnh Yên Bái Tày Y học cổ truyền KVI

299 04230530 NGUYỄN VĂN BỘ Nam 19/05/1986 Tỉnh Tuyên Quang Kinh Y học gia đình KVI

300 04231914 LÊ ĐỨC CÔNG Nam 24/06/1985 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Y học gia đình KVI

301 04230781 NGUYỄN MAI PHƯƠNG Nữ 07/12/1989 Tỉnh Sơn La Kinh Y học gia đình KVI

302 04231181 HOÀNG ĐÌNH THẢO Nam 04/06/1987 Tỉnh Thanh Hóa Kinh Y học gia đình KVI
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